	Hä vµ tªn:.............................................................
Líp: 1...............
Tr­êng TiÓu häc T©n Tr­êng I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM HỌC
N¨m häc: 2023 - 2024
MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 1



	§iÓm
§äc:….… ViÕt: …… TB:..….…
	NhËn xÐt cña gi¸o viªn



A. PhÇn kiÓm tra ®äc : (10 ®iÓm)
I. KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng (7 ®iÓm).

II. KiÓm tra ®äc hiÓu kÕt hîp kiÓm tra kiÕn thøc TiÕng ViÖt (3 ®iÓm) 
(Thời gian: 25 phót). 
Bµi ®äc
Mãn quµ quý
MÑ con nhµ thá sèng trong mét c¸nh rõng. Thá mÑ lµm lông suèt ngµy ®Ó nu«i ®µn con. BÇy thá con rÊt hiÓu nçi vÊt v¶ cña mÑ. TÕt s¾p ®Õn, chóng bµn nhau chuÈn bÞ mãn quµ tÆng mÑ. Mãn quµ lµ mét chiÕc kh¨n tr¶i bµn tr¾ng tinh, ®­îc t« ®iÓm b»ng nh÷ng b«ng hoa s¾c mµu léng lÉy. Gãc chiÕc kh¨n lµ dßng ch÷: KÝnh chóc mÑ vui, kháe ®­îc thªu n¾n nãt b»ng nh÷ng sîi chØ vµng.

TÕt ®Õn, thá mÑ c¶m ®éng nhËn mãn quµ cña ®µn con hiÕu th¶o. Thá mÑ rÊt h¹nh phóc vµ c¶m thÊy nh÷ng mÖt nhäc tan biÕn.

(S­u tÇm)
*Dùa vµo néi dung bµi ®äc, h·y khoanh vµo ch÷ c¸I tr­íc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt hoÆc lµm theo yªu cÇu bµi tËp d­íi ®©y:
C©u 1 (0,5 điểm). BÇy thá con ®· tÆng mÑ mãn quµ g×? 
A. Mét chiÕc kh¨n ®­îc thªu chØ vµng
B. Mét chiÕc kh¨n tr¶I bµn tr¾ng tinh
C. Mét chiÕc kh¨n quµng cæ
D. Nh÷ng b«ng hoa s¾c mµu léng lÉy
C©u 2 (0,5 ®iÓm). BÇy thá con tÆng quµ cho mÑ vµo dÞp nµo? 
A. Vµo ngµy héi cña khu rõng
B. Vµo ngµy sinh nhËt thá mÑ  

C. Vµo dip tÕt s¾p ®Õn

D. Vµo dÞp tÕt     

C©u 3 (0,5 điểm). ViÖc lµm cña bÇy thá con cho thÊy ®iÒu g×? 
A. BÇy thá con rÊt ch¨m chØ gióp ®ì mÑ.      

B. BÇy thá con rÊt hiÓu nçi vÊt v¶ cña mÑ.      
C. BÇy thá con rÊt yªu th­¬ng mÑ, rÊt hiÕu th¶o.
D. BÇy thá con rÊt dòng c¶m.      
C©u 4 (0,5 điểm). Sau khi nhËn mãn quµ cña ®µn con hiÕu th¶o, Thá mÑ c¶m thÊy thÕ nµo?
…………………………….……………………………………………………………..…………………………..…………...……

…………………………….…………………………………………………………………………………...……………………….

C©u 5 (1 điểm). Em häc tËp ®­îc ®iÒu g× ë bÇy thá con?
…………………………….…………………………………………………………………………………...……………………….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………….

B. KiÓm tra viÕt (10 ®iÓm)

1. ViÕt chÝnh t¶ (7 ®iÓm): 
Gi¸o viªn ®äc bµi sau cho HS viÕt (Thêi gian: 25 phót) 

Mïa hoa sÊu
Vµo nh÷ng ngµy cuèi xu©n, ®Çu h¹, khi nhiÒu loµi c©y ®· kho¸c mµu ¸o míi th× c©y sÊu míi b¾t ®Çu chuyÓn m×nh thay l¸. Nh÷ng chiÕc l¸ nghÞch ngîm ®Ëu lªn ®Çu, lªn vai ta råi míi bay ®i.

2. Bµi tËp (3 ®iÓm) (20 phót)
C©u 1 (1 ®iÓm): 
a) §iÒn uynh/uych:      ®Ìn h............... quang


h................ tay       
b) §iÒn ng/ngh:     
C¸i trèng tr­êng em

Mïa hÌ còng nghỉ
Suèt ba th¸ng liÒn

Trèng n»m .........Ém .........Ü.           
C©u 2 (1 ®iÓm): C©u sau cã mét tõ viÕt sai chÝnh t¶, em h·y g¹ch ch©n dưới tõ ®ã vµ viÕt l¹i cho ®óng:
MÌo loai hoai nghÜ kÕ. Nã hãa trang thµnh cón vµ tróng tuyÓn.

Em viÕt l¹i lµ:..................................................................................................................................................
C©u 3 (1 ®iÓm): S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u råi viÕt l¹i cho ®óng.
®¸nh thøc, ¤ng mÆt trêi, ®i häc, b¹n nhá, dËy
………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…...........HÕt…………

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................

	 Họ và tên:....................................................................
Lớp: 2...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM HỌC
Năm học 2023-2024
MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 2

(Phần kiểm tra đọc)



	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)     

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)(Thời gian: 30 phút)
Bài đọc:   
Cò và Vạc

Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, không chịu học hành, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ. Cò khuyên bảo em nhiều lần, nhưng Vạc chẳng nghe. Nhờ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp. Còn Vạc đành chịu dốt. Sợ chúng bạn chê cười, đêm đến Vạc mới dám bay đi kiếm ăn.       

Ngày nay, lật cánh Cò lên, vẫn thấy một dúm lông màu vàng nhạt. Người ta bảo đấy là quyển sách của Cò. Cò chăm học nên lúc nào cũng mang sách bên mình. Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.

Truyện cổ Việt Nam

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Cò là một học sinh như thế nào?

A. Kính thày, yêu bạn
B. Chăm làm, được thầy yêu bạn mến
C. Lười học

D. Ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập
Câu 2 (0,5 điểm). Vạc có điểm gì khác Cò?

A. Hay đi chơi
B. Học kém nhất lớp, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ
C. Không chịu học hành
D. Học chăm nhất lớp

Câu 3 (0,5 điểm). Cò chăm học như thế nào?

A. Sau những buổi mò tôm, bắt ốc lại giở sách ra học.
B. Đêm đêm, Cò mở sách ra học.

C. Lúc nào cũng đi bắt ốc
D. Lúc nào cũng đi chơi.
Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao ban đêm Vạc mới bay đi kiếm ăn?

A. Vì không muốn học
B. Vì sợ chúng bạn chê cười

C. Vì xấu hổ
D. Vì ban đêm kiếm được nhiều cá hơn

Câu 5 (1 điểm). Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?

…………………………………………………………………………………..…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………….………………

Câu 6 (0,5 điểm). Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.

Câu 7 (1 điểm). Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai?; 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? trong câu sau: 
Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến.
Câu 8 (1 điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:

Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.
……………………………………………………………………………………………………………….………………

Câu 9 (0,5 điểm). Thay lời Cò, em hãy viết 1 câu để khuyên (hoặc đề nghị) đối với Vạc.
……………………………………………………..………….………………………………...…………………………….…………

……………………………………………………..………….………………………………...……………………………….………

                                                                 Hết

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................

   PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
Năm học 2023 – 2024
Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 2

Phần kiểm tra viết
I. Bài viết 1: Nghe – viết (4 điểm).                                  Thời gian viết bài: 15 phút


Thủy cung 
Có người tưởng rằng đáy biển chỉ toàn cát, thực ra ở đấy cây vẫn mọc. Những loại cây kì diệu, thân lá mềm mại đu đưa theo sự chuyển động của nước. Cá lớn, cá bé bơi lướt qua giữa đám cành lá chẳng khác gì chim bay qua các bụi cây ở trên mặt đất.

(Theo Nàng tiên cá - Truyện cổ An-đéc-xen)

II. Bài viết 2 (6 điểm).
                                 Thời gian: 25 phút

Đề bài: Chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Viết một đoạn văn ngắn (5- 6 câu) về đồ chơi hình một loài vật.
Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn (5- 6 câu) về một mùa mà em yêu thích.
	Họ và tên:....................................................................
Lớp: 3...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM HỌC
Năm học 2023-2024
MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 3

(Phần kiểm tra đọc)



	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)     

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)(Thời gian: 30 phút)
Bài đọc:    
MÙA THU TRONG TRẺO
Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bồng lên và xanh trong. Một màu xanh trứng sao ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo lên từ phía chân trời mỗi buổi chiều hè oi bức và vì thế, những trận mưa ào ạt như trút nước cũng thưa đi. Con sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rều bèo bọt, chảy về xuôi. Giờ nó lắng lại, chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc. Cũng có lúc dòng sông như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cò trắng muốt vỗ thong thả qua sông một cách bình thản. Lúc ấy mặt nước giống hệt một con người sâu sắc, đang mải suy nghĩ điều gì.

Trong hồ rộng, sen đang lụi dần. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới có vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ. Dường như chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và bây giờ muốn nghỉ ngơi cho lại sức...

(Nguyễn Văn Chương)

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Dấu hiệu nào báo trước mùa thu đang đến?
A. Bầu trời tự nhiên cao bồng lên và trong xanh.

B. Những đám mây đen ùn ùn kéo từ phía chân trời tới.

C. Những trận mưa ào ạt như trút nước.

D. Con sông chảy qua đầu làng sủi bọt đục ngầu 

Câu 2 (0,5 điểm). Nối sự vật ở cột A với từ ngữ miêu tả ở cột B sau cho phù hợp. 

	Cột A
	
	Cột B

	1. Bầu trời
	
	a. ào ào, trút nước

	2. Dòng sông
	
	b. cao, xanh trong

	3. Sen
	
	c. lăn tăn gợn sóng

	4. Tiếng cuốc kêu
	
	d. đang lụi tàn

	5. Những trận mưa
	
	e. thưa thớt, ra rả


Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao dòng sông “thôi sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rều bèo bọt, chảy về xuôi” ? 
A. Vì mùa thu nước trong xanh hơn mùa hè.

B. Vì mùa thu có những đám củi rều bèo bọt.

C. Vì mùa thu không có những trận mưa ào ạt như trút nước.

D. Vì mùa thu, sông chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ

Câu 4 (0,5 điểm). Nội dung chính của bài đọc là gì? 

	A. Miêu tả vẻ đẹp của dòng sông.

B. Miêu tả vẻ đẹp của hồ sen.
	C. Miêu tả vẻ đẹp của bầu trời.

D. Miêu tả vẻ đẹp trong trẻo của mùa thu.


Câu 5 (1 điểm). a) Theo em, tình cảm của Thanh đối với quê hương như thế nào? 
................................................................................................................................................................................

b) Viết 2 – 3 câu bày tỏ tình cảm của em đối với một cảnh đẹp của quê hương em. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6 (1 điểm). Chuyển câu trong dấu ngoặc kép thành lời nói trực tiếp được đánh dấu bằng dấu gạch ngang, rồi viết lại câu văn đó.
Buổi sáng mùa thu mát mẻ. Thầy nói: “Các em hãy nhìn lên bầu trời.”
Em chuyển như sau: 

Buổi sáng mùa thu mát mẻ. …………………………………………………....……………………………
……………………………….………………………………………………..……………………………………………….
……………………………….………………………………………………..……………………………………………….
Câu 7 (0,5 điểm). Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: ngọt ngào, thưa thớt. 
ngọt ngào - ...................................................

thưa thớt - .............................................
Câu 8 (0,5 điểm). Những từ so sánh nào được sử dụng trong câu sau: 

Gương sen to bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời.

A. To bằng.

B. Như muốn soi.

C. Bằng.

D. Như

Câu 9 (1 điểm). Chuyển câu: “Các bạn đến thăm làng quê Thanh.” thành một câu khiến. 

……………………………………………………………….…………………………………………………………….………

                                                                 Hết

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................

	PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3

Năm học: 2023 - 2024
Phần kiểm tra viết
I. Chính tả (4 điểm).   (Thời gian: 15 phút)


NHỮNG BÔNG HOA TÍM
   
Những người già trong làng kể lại rằng: Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó với một khẩu súng trường. Và trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc cháy đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hi sinh. Những bông hoa ấy vừa nở, mùi thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người những buổi chiều như chiều nay.
(Trần Nhật Thu)

II. Tập làm văn (6 điểm).    (Thời gian 25 phút)

Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Viết thư thăm bạn kể về tình hình học tập của em trong học kì 1.

Đề 2: Viết về một vị anh hùng dân tộc.

---------------------Hết---------------------
	Họ và tên:....................................................................
Lớp: 4...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM

Năm học: 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc)



	Điểm

Đọc:….… Viết: .… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)     

II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)(Thời gian: 30 phút)
Bài đọc.     

CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU
Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.

Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói, mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.

Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ.”

Một tiếng hô: “Bắn”.

Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.

Trích trong quyển Cẩm nang đội viên
Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị bao nhiêu tuổi?

A. Mười hai tuổi.



B. Mười ba tuổi.



C. Mười bốn tuổi.



D. Mười lăm tuổi.

Câu 2 (0,5 điểm). Chị Sáu bị giặc Pháp bắt giữ, tra tấn, giam cầm ở Côn Đảo trong hoàn cảnh nào?

A. Chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
B. Chị đã tham gia hoạt động cách mạng cùng anh trai.
C. Chị mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước.
D. Chị tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước.

Câu 3 (0,5 điểm). Khi bị giam trong ngục, thái độ của chị Sáu như thế nào?

A. Chị mỉm cười, nhìn trời bao la và cất cao giọng hát.

B. Không sợ chết, quát vào mặt bọn giặc Pháp.
C. Vui vẻ ngắt một bông hoa ướt đẫm sương đêm cài lên tóc.
D. Lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước.
Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao bọn giặc Pháp phải lén lút đem chị đi thủ tiêu?

A. Vì sợ bị phục kích.
B. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối.
C. Vì sợ người dân phản đối.


D. Vì sợ chị Sáu thoát thân.

Câu 5 (1 điểm). Nêu cảm nhận của em khi đọc bài “Câu chuyện về chị Võ Thị Sáu”

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Câu 6 (1 điểm). Là một học sinh, em sẽ làm gì để đền đáp công lao của những người có công với cách mạng như chị Võ Thị Sáu?

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Câu 7 (0,5 điểm). Dấu ngoặc kép trong câu văn dưới đây có tác dụng gì?
Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ.”

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Câu 8 (0,5 điểm). Câu sau có mấy động từ? Đó là những từ nào?
Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc.

A. Một động từ. Đó là: …………………………………………………………….……………………………….
B. Hai động từ. Đó là: …………………………………………………………….………………….…………….

C. Ba động từ. Đó là: …………………………………………………………….………………………………….

D. Bốn động từ. Đó là: …………………………………………………………….……………………………….

Câu 9 (1 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:

Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.

– Trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………………
– Chủ ngữ: ………………………………………………………………………………………………………...……
– Vị ngữ: …………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm). Viết một đoạn văn ngắn (3-4 câu) nói về người yêu nước, dũng cảm mà em biết. Trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…...........Hết…………

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

Năm học: 2023 - 2024
Phần kiểm tra viết
Bài viết 2 (10 điểm). (Thời gian: 35 phút)

Học sinh chọn, làm một trong hai đề bài sau:

Đề 1: Em hãy tả lại một rặng cây.



Đề 2: Thuật lại một lần em cùng bố mẹ (hoặc người lớn trong gia đình) đi thăm ông bà nội/ngoại hoặc cô/bác,…

	Họ và tên:....................................................................
Lớp: 5...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM

Năm học: 2023 - 2024
MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc)

	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)     

II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm) (Thời gian: 30 phút)
Bài đọc.                                        
Cây chuối mẹ

Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

Phạm Đình Ân

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Cây chuối con được tác giả tả như thế nào ?

A. Mới ngày nào là cây chuối con với tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.

B. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.

C. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

D. Cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Câu 2 (0,5 điểm). Đoạn văn: “Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.” cho ta biết đó là:

A. Cây chuối con 





B. Cây chuối mẹ

C. Cây chuối trưởng thành




D. Cây chuối già

Câu 3 (0,5 điểm). Chi tiết nào cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 (0,5 điểm). Hoa chuối được tác giả tả như thế nào?

A. Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non.

B. Hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

C. Hoa chúc xuôi sang một phía.
D. Hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn
Câu 5 (0,5 điểm). Cây chuối mẹ bảo vệ bầy con của mình ra sao?

A. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.

B. Nó để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

C. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 6 (1 điểm). Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến ai? Vì sao em lại có liên tưởng đó?
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Câu 7 (1 điểm). Trong chuỗi câu: “Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.”, câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?

A. Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ. 

B. Dùng từ ngữ nối và thay thế từ ngữ.

C. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.


D. Thay thế từ ngữ.

Câu 8 (0,5 điểm). Trong câu ghép “Cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.” các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

A. Nối bằng một quan hệ từ.

B. Nối trực tiếp (không dùng từ nối).

C. Nối bằng một cặp quan hệ từ.
D. Nối bằng một quan hệ từ và cặp quan hệ từ.

Câu 9 (1 điểm). Em hãy cho biết câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi hay câu cảm ? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép sau: 
Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên.

Trạng ngữ: …………………………………………………………………………………………….

Chủ ngữ:……………………………………………………………………………………………….

Vị ngữ:………………………………………………………………………………………………….

…...........Hết…………

Họ tên GV coi 1: ......................................... Họ tên GV chấm 1: ...........................................

Họ tên GV coi 2: ......................................... Họ tên GV chấm 2: ...........................................

	   PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Năm học: 2023 - 2024
Phần kiểm tra viết
I. Chính tả. (2 điểm)   (Thời gian: 15 phút)


CON ĐƯỜNG
Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến!

Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. 
Hà Thu

II. Tập làm văn. (8 điểm)   (Thời gian: 35 phút)

Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:
   
 Đề 1: Em hãy tả cô giáo hoặc thày giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất.
 Đề 2: Tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.
Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	HT khác

	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2
	

	
	Câu số
	1; 2
	
	3;4
	
	
	7
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0
	

	2. Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2
	

	
	Câu số
	5
	
	6
	
	
	9
	
	10
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	6
	4
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2,0
	
	2,0
	3,0
	4,0
	

	Đọc thành tiếng
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Viết
	a,chính tả
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	b, đoạn bài
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	8
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BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

Năm học: 2023 - 2024
A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 7 điểm

2. Đọc hiểu: 3 điểm

Câu 1 (0,5 điểm). B
Câu 2 (0,5 điểm). D
Câu 3 (0,5 điểm). C
Câu 4 (0,5 điểm). …thỏ mẹ rất hạnh phúc và cảm thấy những mệt nhọc tan biến. 
Câu 5 (1 điểm). Em học được ở bầy thỏ con lòng yêu thương mẹ, hiếu thảo.
B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Viết chính tả: 7 điểm 

 
Tổ CM thống nhất biểu điểm chấm chi tiết (Y/c: Ghi vào sổ NQ tổ, NQ cá nhân)
2. Bài tập: 3 điểm 

Câu 1 (1 điểm). Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm. 

Câu 2 (1 điểm).  
- Gạch chân đúng từ viết sai được 0,5 điểm.
                                      
- Sửa đúng được 0,5 điểm.

Câu 3 (1 điểm). 
- Sắp xếp câu đúng: 0,5 điểm
- Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm: 0,5 điểm.
¤ng mÆt trêi ®¸nh thøc b¹n nhá dËy ®i häc.
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BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

Năm học: 2023 - 2024
A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (2 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 6 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	D
	

	2

(0,5 điểm)
	C
	

	3

(0,5 điểm)
	A
	

	4

(0,5 điểm)
	B
	

	5

(1 điểm)
	Cần phải ngoan ngoãn, chăm chỉ, vâng lời thày cô, bố mẹ, anh chị mới là con ngoan, trò giỏi.


	

	6

 (0,5 điểm )
	Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.


	0,1 điểm/từ

	7

(1 điểm)
	Gạch chân đúng mỗi bộ phận được 0,5 điểm

Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến.

	

	8

(1 điểm)
	Khi nào, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc?
(Nếu viết được câu hỏi mà không có dấu chấm hỏi thì trừ 0,25 đ)


	

	9

(0,5 điểm)
	Ví dụ: Mong Vạc chăm chỉ. Hoặc Vạc hãy cố gắng. v.v…
	


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Bài viết 1: 4 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 2 điểm.

- Viết đúng chính tả: 2 điểm.

- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng quy định bài CT (tốc độ viết khoảng 50 -55 chữ /15 phút )

- Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,2 điểm. (Nếu lỗi giống nhau chỉ trừ một lần)

- Nếu bài viết chưa sạch đẹp, sai về khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, chưa đúng đoạn văn trừ 0,5 điểm toàn bài

2. Bài viết 2: 6 điểm

Đảm bảo các yêu cầu:

- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm: 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 -2,5 - 2 - 1,5 - 1 – 0,5.
* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm cụ thể khi chấm 2 bài viết (Yêu cầu: Ghi sổ nghị quyết tổ CM).

	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTCLĐK CUỐI NĂM HỌC
 LỚP 3

Môn: Tiếng Việt. Năm học 2023 - 2024
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	A. Kiểm tra đọc
	10 điểm

	I. Đọc thành tiếng 
	4 điểm

	II. Đọc thầm và làm bài tập
	6 điểm

	1 (0,5 điểm)
	A
	

	2 (0,5 điểm)
	1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – e; 5 – a
	

	3 (0,5 điểm)
	C
	

	4 (0,5 điểm)
	D
	

	5 (1 điểm)
	a) Tình cảm tha thiết, gắn bó của Thanh đối với mùa thu trên quê hương mình.

b) HS liên hệ bản thân.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	6 (1 điểm)
	     Buổi sáng mùa thu mát mẻ. Thầy nói:

     - Các em hãy nhìn lên bầu trời. 
	

	7 (0,5 điểm)
	- Ngọt ngào – chua cay/cay đắng, …

- Thưa thớt - um tùm/rậm rạp/dày đặc/đông đúc,…

	

	8 (0,5 điểm)
	C; D
	

	9 (1 điểm)
	Ví dụ: Các bạn hãy đến thăm làng quê Thanh.
	

	B. Kiểm tra viết
	10 điểm

	B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Bài viết 1: 4 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 2 điểm.

- Viết đúng chính tả: 2 điểm.

- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng quy định bài CT (tốc độ viết khoảng …. chữ /15 phút)

- Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,2 điểm. (Nếu lỗi giống nhau chỉ trừ một lần)

- Nếu bài viết chưa sạch đẹp, sai về khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, chưa đúng đoạn văn trừ 0,5 điểm toàn bài


	

	2. Bài viết 2: 6 điểm

Đảm bảo các yêu cầu:

- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm: 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 -2,5 - 2 - 1,5 - 1 – 0,5.
* Lưu ý Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm cụ thể khi chấm 2 bài viết (Yêu cầu: Ghi sổ nghị quyết tổ CM, cá nhân).


	


	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTCLĐK CUỐI NĂM HỌC
 LỚP 4

Môn: Tiếng Việt. Năm học 2023 - 2024
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	A
	

	2

(0,5 điểm)
	C
	

	3

(0,5 điểm)
	D
	

	4

(0,5 điểm)
	B
	

	5

(1 điểm)
	Gợi ý: Chị Sáu là người con gái kiên cường, là tấm gương lạc quan yêu đời, luôn tin tưởng vào thắng lợi cách mạng.
	

	6

 (1 điểm )
	Gợi ý: Để đền đáp công lao ấy em luôn ra sức học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Tích cực thăm viếng, dọn vệ sinh tượng đài liệt sĩ của xã nhà.
	

	7

(0,5 điểm)
	 Dấu ngoặc kép trong câu trên được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. 
	

	8

(0,5 điểm)
	C: ra – ngắt – cài

Tìm đúng 1-2 động từ, được 0,25 điểm; tìm đúng 3 động từ, được 0,5 điểm. 
	

	9
(1 điểm)
	– Trạng ngữ: Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm 
	0,5 điểm

	
	– Chủ ngữ: giặc Pháp
	0,25 điểm

	
	– Vị ngữ: đưa chị ra ở Côn Đảo.
	0,25 điểm

	10

(1 điểm)
	Ví dụ: Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền. Anh là người thông minh, dũng cảm, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là tấm gương sáng để chúng em noi theo.
	


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm.
1. Chính tả: 2 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm.

2. Tập làm văn: 8 điểm.
- Yêu cầu: Đánh giá được kiến thức về kiểu loại văn bản, khả năng tạo lập văn bản (Khả năng lập ý, sắp xếp ý, khả năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu, khả năng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thái độ trước những sự vật, …)
- Biểu điểm chấm chi tiết:

	Mở bài
	1 điểm

	Thân bài
	(Nội dung, Kĩ năng, Cảm xúc)
	4 điểm

	Kết bài
	1 điểm

	Chữ viết, chính tả
	0,5 điểm

	Dùng từ, đặt câu
	0,5 điểm

	Sáng tạo
	1 điểm


* Lưu ý: Nội dung bài văn phụ thuộc vào đề học sinh chọn. Tổ chuyên môn thống nhất chi tiết biểu điểm và chấm mẫu.

	PGD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTCLĐK CUỐI NĂM HỌC
 LỚP 5

Môn: Tiếng Việt. Năm học 2023 - 2024
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	B
	

	2

(0,5 điểm)
	C
	

	3

(0,5 điểm)
	…Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ.
	

	4

(0,5 điểm)
	A
	

	5

(0,5 điểm)
	C
	

	6

 (1 điểm)
	Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất vì mẹ hy sinh cả đời mẹ vì các con thân yêu của mình.

(Hoặc các em trả lời với nội dung tương tự thích hợp vẫn đạt 0,5 điểm)
	 

	7

(1 điểm)
	D
	

	8

(0,5 điểm)
	A
	

	9

(1 điểm)
	Câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi vì cuối câu có dấu chấm hỏi (0,5 điểm) và từ để hỏi “Lẽ nào” đứng đầu câu. (0,5 điểm)
	

	10

(1 điểm)
	TN: Hôm nay
	0,25 điểm

	
	CN: nó - thân
	0,25 điểm

	
	VN: đã là cây chuối to, đĩnh đạc - bằng cột hiên.
	0,5 điểm


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm.

1. Chính tả: 2 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm.

2. Tập làm văn: 8 điểm.

- Điểm thành phần được chia như sau:

+ Mở bài: 1 điểm.

+ Thân bài: 6 điểm 

+ Kết bài: 1 điểm.

- Điểm  8: Nắm vững yêu cầu đề ra, thể hiện đầy đủ các yêu cầu trên (cả nội dung và hình thức). Bài viết mạch lạc, sinh động, giàu cảm xúc, ý phong phú, sâu sắc; bố cục rõ ràng, cân đối; sai không quá 2 lỗi diễn đạt. 

- Điểm 6-7: Nắm vững yêu cầu đề ra, thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu trên. Nhìn chung, bài viết khá mạch lạc, sinh động, có cảm xúc, bố cục rõ ràng, sai không qúa 5 lỗi diễn đạt. 

- Điểm 4 - 5: Nắm được yêu cầu đề ra, thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu trên. Diễn đạt tương đối rõ ràng, đảm bảo bố cục bài văn. 

- Điểm dưới 4: Bài viết thiếu mạch lạc, ý nghèo, bố cục thiếu cân đối, sai nhiều lỗi diễn đạt.

- Điểm 0: Lạc đề. 

* Lưu ý: Tuỳ theo bài làm cụ thể để giáo viên vận dụng tính mức 0,5 điểm giữa các thang điểm trên.

* Gợi ý đáp án như sau:

Đề 1: 

a/ Mở bài: 1 điểm.

Giới thiệu được người sẽ tả: Ai? Có quan hệ với em thế nào? ….

(GT trực tiếp hoặc gián tiếp).

b/ Thân bài: 6 điểm.

* Tả hình dáng: (3đ)

- Tả bao quát: tầm thước, tuổi tác, cách ăn mặc, …..

- Tả chi tiết: gương mặt, đầu tóc, da dẻ, mắt, mũi, …...

* Tả tính tình, hoạt động: (3đ)

Thông qua lời nói, cử chỉ, việc làm, …..

(Hoặc kết hợp cả tả hình dáng và tính tình)

c/ Kết bài: 1 điểm.

Nói lên được tình cảm của mình về người vừa tả (yêu quý, mơ ước, trách nhiệm).

Đề 2: 

Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm đề còn lại.

	Hä vµ tªn:.............................................................
Líp: 1...............
Tr­êng TiÓu häc T©n Tr­êng I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM HỌC

N¨m häc: 2023 - 2024

MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 1

(PhÇn kiÓm tra ®äc)

	§iÓm

§äc:….… ViÕt: …… TB:..….…
	NhËn xÐt cña gi¸

o viªn


A. PhÇn kiÓm tra ®äc : (10 ®iÓm)
I. KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng (7 ®iÓm).

§äc mét ®o¹n v¨n trong c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ë SGK TiÕng ViÖt líp 1  -  TËp 2 (Tõ tuÇn 27 ®Õn hÕt tuÇn 34) hoÆc mét ®o¹n v¨n kh«ng cã trong SGK ®· ghi trong phiÕu. Tèc ®é ®äc: Kho¶ng 40-60 tiÕng/phót.

BiÓu ®iÓm:

- §äc ®óng vµ râ rµng ®o¹n v¨n hoÆc v¨n b¶n ng¾n. Tèc ®é ®äc kho¶ng 40 – 60 tiÕng trong 1 phót. BiÕt ng¾t h¬i ë chç cã dÊu phÈy, dÊu kÕt thóc c©u (6 ®iÓm)

- Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái ®¬n gi¶n vÒ néi dung c¬ b¶n cña v¨n b¶n (1 ®iÓm).
II. KiÓm tra ®äc hiÓu kÕt hîp kiÓm tra kiÕn thøc TiÕng ViÖt (3 ®iÓm) 

(Thời gian: 25 phót). 
Bµi ®äc
Mãn quµ quý

MÑ con nhµ thá sèng trong mét c¸nh rõng. Thá mÑ lµm lông suèt ngµy ®Ó nu«i ®µn con. BÇy thá con rÊt hiÓu nçi vÊt v¶ cña mÑ. TÕt s¾p ®Õn, chóng bµn nhau chuÈn bÞ mãn quµ tÆng mÑ. Mãn quµ lµ mét chiÕc kh¨n tr¶i bµn tr¾ng tinh, ®­îc t« ®iÓm b»ng nh÷ng b«ng hoa s¾c mµu léng lÉy. Gãc chiÕc kh¨n lµ dßng ch÷: KÝnh chóc mÑ vui, kháe ®­îc thªu n¾n nãt b»ng nh÷ng sîi chØ vµng.

TÕt ®Õn, thá mÑ c¶m ®éng nhËn mãn quµ cña ®µn con hiÕu th¶o. Thá mÑ rÊt h¹nh phóc vµ c¶m thÊy nh÷ng mÖt nhäc tan biÕn.

(S­u tÇm)
* Dùa vµo néi dung bµi ®äc, h·y khoanh vµo ch÷ c¸I tr­íc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt hoÆc lµm theo yªu cÇu bµi tËp d­íi ®©y:
C©u 1 (0,5 điểm). BÇy thá con ®· tÆng mÑ mãn quµ g×? 
A. Mét chiÕc kh¨n ®­îc thªu chØ vµng
B. Mét chiÕc kh¨n tr¶I bµn tr¾ng tinh
C. Mét chiÕc kh¨n quµng cæ
D. Nh÷ng b«ng hoa s¾c mµu léng lÉy
C©u 2 (0,5 ®iÓm). BÇy thá con tÆng quµ cho mÑ vµo dÞp nµo? 
A. Vµo ngµy héi cña khu rõng

B. Vµo ngµy sinh nhËt thá mÑ  

C. Vµo dip tÕt s¾p ®Õn

D. Vµo dÞp tÕt     

C©u 3 (0,5 điểm). ViÖc lµm cña bÇy thá con cho thÊy ®iÒu g×? 
A. BÇy thá con rÊt ch¨m chØ gióp ®ì mÑ.      

B. BÇy thá con rÊt hiÓu nçi vÊt v¶ cña mÑ.      

C. BÇy thá con rÊt yªu th­¬ng mÑ, rÊt hiÕu th¶o.
D. BÇy thá con rÊt dòng c¶m.      

C©u 4 (0,5 điểm). Thá mÑ c¶m thÊy thÕ nµo khi nhËn mãn quµ cña ®µn con hiÕu th¶o?

C©u: …………………………….………………………………………………………………………………..…………...……

…………………………….…………………………………………………………………………………...……………………….

C©u 5 (1 điểm). Em häc tËp ®­îc ®iÒu g× ë bÇy thá con?
…………………………….…………………………………………………………………………………...……………………….

…………………………….………………………………………………………………………………………………………….

B. KiÓm tra viÕt (10 ®iÓm)

1. ViÕt chÝnh t¶ (7 ®iÓm): 
Gi¸o viªn ®äc bµi sau cho HS viÕt (Thêi gian: 25 phót) 

Mïa hoa sÊu

Vµo nh÷ng ngµy cuèi xu©n, ®Çu h¹, khi nhiÒu loµi c©y ®· kho¸c mµu ¸o míi th× c©y sÊu míi b¾t ®Çu chuyÓn m×nh thay l¸. Nh÷ng chiÕc l¸ nghÞch ngîm ®Ëu lªn ®Çu, lªn vai ta råi míi bay ®i.

2. Bµi tËp (3 ®iÓm) (20 phót)
C©u 1 (1 ®iÓm): 

c) §iÒn uynh/uych:      ®Ìn h............... quang


h................ tay       
d) §iÒn ng/ngh:     
C¸i trèng tr­êng em

Mïa hÌ còng nghỉ

Suèt ba th¸ng liÒn

Trèng n»m .........Ém .........Ü.           
C©u 2 (1 ®iÓm): C©u sau cã mét tõ viÕt sai chÝnh t¶, em h·y g¹ch ch©n tõ ®ã vµ viÕt l¹i cho ®óng:

MÌo loai hoai nghÜ kÕ. Nã hãa trang thµnh cón vµ tróng tuyÓn.

Em viÕt l¹i lµ:...................................................................................................
C©u 3 (1 ®iÓm): S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u råi viÕt l¹i cho ®óng

®¸nh thøc, ¤ng mÆt trêi, ®i häc, b¹n nhá, dËy

………………………………………………………………………………………….………………………………………………

......................................................................................................................................................................

…...........HÕt…………

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................

	 

Họ và tên:....................................................................
Lớp: 2...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM HỌC
Năm học 2023-2024

MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 2

(Phần kiểm tra đọc)



	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)     

   
- Đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 2 (từ tuần 19 đến tuần 34) hoặc một đoạn văn không có trong SGK đã ghi trong phiếu. Tốc độ đọc: Khoảng 60-70 tiếng/phút.

- Hình thức: HS bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài sau đó trả lời câu hỏi ghi trong phiếu.

* Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được mở sách.

* Biểu điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (2 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)(Thời gian: 30 phút)
Bài đọc:   

Cò và Vạc

Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến. Còn Vạc thì lười biếng, không chịu học hành, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ. Cò khuyên bảo em nhiều lần, nhưng Vạc chẳng nghe. Nhờ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp. Còn Vạc đành chịu dốt. Sợ chúng bạn chê cười, đêm đến Vạc mới dám bay đi kiếm ăn.       

Ngày nay, lật cánh Cò lên, vẫn thấy một dúm lông màu vàng nhạt. Người ta bảo đấy là quyển sách của Cò. Cò chăm học nên lúc nào cũng mang sách bên mình. Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.

Truyện cổ Việt Nam

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Cò là một học sinh như thế nào?

A. Kính thày, yêu bạn
B. Chăm làm, được thầy yêu bạn mến
C. Lười học

D. Ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập

Câu 2 (0,5 điểm). Vạc có điểm gì khác Cò?

A. Hay đi chơi
B. Học kém nhất lớp, suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ
C. Không chịu học hành
D. Học chăm nhất lớp

Câu 3 (0,5 điểm). Cò chăm học như thế nào?

A. Sau những buổi mò tôm, bắt ốc lại giở sách ra học.
B. Đêm đêm, Cò mở sách ra học.

C. Lúc nào cũng đi bắt ốc
D. Lúc nào cũng đi chơi.

Câu 4 (0,5 điểm).  Vì sao ban đêm Vạc mới bay đi kiếm ăn?

E. Vì không muốn học

F. Vì sợ chúng bạn chê cười

G. Vì xấu hổ

H. Vì ban đêm kiếm được nhiều cá hơn

Câu 5 (1 điểm). Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì?

…………………………………………………………………………………..…………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………….………………

Câu 6 (0,5 điểm). Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.

Câu 7 (1 điểm). Gạch 1 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai?; 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? trong câu sau: 

Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến.
Câu 8 (1 điểm). Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:

Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.
……………………………………………………………………………………………………………….………………

Câu 9 (0,5 điểm). Thay lời Cò, em hãy viết 1 câu để khuyên (hoặc đề nghị) đối với Vạc.

………………………………………………………….…………………………………………………………

                                                                 Hết

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................

2/Luyện tập: Ôn tập cách đặt và TLCH: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì?  

   PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

Năm học 2023 – 2024

Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 2

Phần kiểm tra viết
I. Bài viết 1: Nghe – viết (4 điểm).                                  Thời gian viết bài: 15 phút


Thủy cung 

Có người tưởng rằng đáy biển chỉ toàn cát, thực ra ở đấy cây vẫn mọc. Những loại cây kì diệu, thân lá mềm mại đu đưa theo sự chuyển động của nước. Cá lớn, cá bé bơi lướt qua giữa đám cành lá chẳng khác gì chim bay qua các bụi cây ở trên mặt đất.

(Theo Nàng tiên cá - Truyện cổ An-đéc-xen)

II. Bài viết 2 (6 điểm).
                                 Thời gian: 25 phút

Đề bài: Chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Viết một đoạn văn ngắn (5- 6 câu) về đồ chơi hình một loài vật.
Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn (5- 6 câu) về một mùa mà em yêu thích.
	Họ và tên:....................................................................
Lớp: 3...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM HỌC

Năm học 2023-2024

MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 3

(Phần kiểm tra đọc)



	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (4 điểm)     

   
- Đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 3 (từ tuần 19 đến tuần 34) hoặc một đoạn văn không có trong SGK đã ghi trong phiếu. Tốc độ đọc: Khoảng 70-80 tiếng/phút.

- Hình thức: HS bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài sau đó trả lời câu hỏi ghi trong phiếu.

* Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được mở sách.

* Biểu điểm:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (2 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)(Thời gian: 30 phút)
Bài đọc:    

MÙA THU TRONG TRẺO
Mùa thu, bầu trời tự nhiên cao bồng lên và xanh trong. Một màu xanh trứng sao ngọt ngào, êm dịu. Vắng hẳn những đám mây đen thường ùn ùn kéo lên từ phía chân trời mỗi buổi chiều hè oi bức và vì thế, những trận mưa ào ạt như trút nước cũng thưa đi. Con sông chảy qua đầu làng Thanh thôi sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rều bèo bọt, chảy về xuôi. Giờ nó lắng lại, chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ lóc bóc. Cũng có lúc dòng sông như một tấm gương tráng thủy ngân xanh, soi rõ trời cao và những cánh cò trắng muốt vỗ thong thả qua sông một cách bình thản. Lúc ấy mặt nước giống hệt một con người sâu sắc, đang mải suy nghĩ điều gì.

Trong hồ rộng, sen đang lụi dần. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới có vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ. Dường như chúng mỏi miệng sau một mùa hè kêu ra rả và bây giờ muốn nghỉ ngơi cho lại sức...

(Nguyễn Văn Chương)

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Dấu hiệu nào báo trước mùa thu đang đến?
A. Bầu trời tự nhiên cao bồng lên và trong xanh.

B. Những đám mây đen ùn ùn kéo từ phía chân trời tới.

C. Những trận mưa ào ạt như trút nước.

D. Con sông chảy qua đầu làng sủi bọt đục ngầu 

Câu 2 (0,5 điểm). Nối sự vật ở cột A với từ ngữ miêu tả ở cột B sau cho phù hợp. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Bầu trời
	
	a. ào ào, trút nước

	2. Dòng sông
	
	b. cao, xanh trong

	3. Sen
	
	c. lăn tăn gợn sóng

	4. Tiếng cuốc kêu
	
	d. đang lụi tàn

	5. Những trận mưa
	
	e. thưa thớt, ra rả


Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao dòng sông “thôi sủi bọt đục ngầu, ào ạt xô đẩy những đám củi rều bèo bọt, chảy về xuôi” ? 
A. Vì mùa thu nước trong xanh hơn mùa hè.

B. Vì mùa thu có những đám củi rều bèo bọt.

C. Vì mùa thu không có những trận mưa ào ạt như trút nước.

D. Vì mùa thu, sông chỉ lăn tăn gợn sóng, vỗ nhẹ vào đôi bờ

Câu 4 (0,5 điểm). Nội dung chính của bài đọc là gì? 

	A. Miêu tả vẻ đẹp của dòng sông.

B. Miêu tả vẻ đẹp của hồ sen.


	C. Miêu tả vẻ đẹp của bầu trời.

D. Miêu tả vẻ đẹp trong trẻo của mùa thu.




Câu 5 (1 điểm). a) Theo em, tình cảm của Thanh đối với quê hương như thế nào? 
................................................................................................................................................................................

b) Viết 2 – 3 câu bày tỏ tình cảm của em đối với một cảnh đẹp của quê hương em. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6 (1 điểm). Chuyển câu trong dấu ngoặc kép thành lời nói trực tiếp được đánh dấu bằng dấu gạch ngang.

Buổi sáng mùa thu mát mẻ. Thầy nói: “Các em hãy nhìn lên bầu trời.”

Em chuyển như sau: 

Buổi sáng mùa thu mát mẻ. …………………………………………………....……………………………

……………………………….………………………………………………..……………………………………………….
Câu 7 (0,5 điểm). Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: ngọt ngào, thưa thớt. 
ngọt ngào - ...................................................

thưa thớt - .............................................
Câu 8 (0,5 điểm). Những từ so sánh nào được sử dụng trong câu sau: 

Gương sen to bằng miệng bát, nghiêng nghiêng như muốn soi chân trời.

A. To bằng.

B. Như muốn soi.

C. Bằng.

D. Như

Câu 9 (1 điểm). Chuyển câu: “Các bạn đến thăm làng quê Thanh.” thành một câu khiến. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………………

                                                                 Hết

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................

	   PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3

Năm học: 2023 - 2024

Phần kiểm tra viết
I. Chính tả (4 điểm).   (Thời gian: 15 phút)


NHỮNG BÔNG HOA TÍM
   
Những người già trong làng kể lại rằng: Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó với một khẩu súng trường. Và trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc cháy đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hi sinh. Những bông hoa ấy vừa nở, mùi thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người những buổi chiều như chiều nay.

(Trần Nhật Thu)

II. Tập làm văn (6 điểm).    (Thời gian 25 phút)

Chọn một trong hai đề sau: 

Đề 1: Viết thư thăm bạn kể về tình hình học tập của em trong học kì 1.

Đề 2: Viết về một vị anh hùng dân tộc.

---------------------Hết---------------------
	Họ và tên:....................................................................
Lớp: 4...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM

Năm học: 2023 - 2024

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc)

	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)     

- Đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 4 – Tập II (từ tuần 19 đến tuần 34) hoặc một đoạn văn không có trong SGK đã ghi trong phiếu. Tốc độ đọc: Khoảng 90 tiếng/phút.

- Hình thức: HS bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài sau đó trả lời câu hỏi ghi trong phiếu.

* Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được mở sách.

     
* Biểu điểm: - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (1 điểm)  

     - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

     - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)(Thời gian: 30 phút)
Bài đọc.     

CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU
Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.

Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói, mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.

Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ.”

Một tiếng hô: “Bắn”.

Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.

Trích trong quyển Cẩm nang đội viên
Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị bao nhiêu tuổi?

A. Mười hai tuổi.



B. Mười ba tuổi.



C. Mười bốn tuổi.



D. Mười lăm tuổi.

Câu 2 (0,5 điểm). Chị Sáu bị giặc Pháp bắt giữ, tra tấn, giam cầm ở Côn Đảo trong hoàn cảnh nào?

A. Chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
B. Chị đã tham gia hoạt động cách mạng cùng anh trai.
C. Chị mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước.
D. Chị tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước.

Câu 3 (0,5 điểm). Khi bị giam trong ngục, thái độ của chị Sáu như thế nào?

A. Chị mỉm cười, nhìn trời bao la và cất cao giọng hát.

B. Không sợ chết, quát vào mặt bọn giặc Pháp.
C. Vui vẻ ngắt một bông hoa ướt đẫm sương đêm cài lên tóc.
D. Lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước.

Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao bọn giặc Pháp phải lén lút đem chị đi thủ tiêu?

A. Vì sợ bị phục kích.
B. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối.
C. Vì sợ người dân phản đối.


D. Vì sợ chị Sáu thoát thân.

Câu 5 (1 điểm). Nêu cảm nhận của em khi đọc bài “Câu chuyện về chị Võ Thị Sáu”

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Câu 6 (1 điểm). Là một học sinh, em sẽ làm gì để đền đáp công lao của những người có công với cách mạng như chị Võ Thị Sáu?

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Câu 7 (0,5 điểm). Dấu ngoặc kép trong câu văn dưới đây có tác dụng gì?

Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ.”

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………

Câu 8 (0,5 điểm). Câu sau có mấy động từ? Đó là những từ nào?

Chị đi tới cột trói, mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.

A. Một động từ. Đó là: …………………………………………………………….……………………………….
B. Hai động từ. Đó là: …………………………………………………………….………………….…………….

C. Ba động từ. Đó là: …………………………………………………………….………………………………….

D. Bốn động từ. Đó là: …………………………………………………………….……………………………….

Câu 9 (1 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:

Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.

– Trạng ngữ:……………………………………………………………………………………………………………
– Chủ ngữ: ………………………………………………………………………………………………………...……
– Vị ngữ: …………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm). Viết một đoạn văn ngắn (3-4 câu) nói về người yêu nước, dũng cảm mà em biết. Trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…...........Hết…………

Họ và tên GV coi: 1:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 1 ....................................................

Họ và tên GV coi: 2:  .........................................................Họ và tên GV chấm: 2 ....................................................
	   PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

Năm học: 2023 - 2024

Phần kiểm tra viết
Bài viết 2 (10 điểm). (Thời gian: 35 phút)

Học sinh chọn, làm một trong hai đề bài sau:

Đề 1: Em hãy tả lại một rặng cây.



Đề 2: Thuật lại một lần em cùng bố mẹ (hoặc người lớn trong gia đình) đi thăm ông bà nội/ngoại hoặc cô/bác,…

	Họ và tên:....................................................................
Lớp: 5...............
Trường Tiểu học Tân Trường I
	BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI NĂM

Năm học: 2023 - 2024

MÔN: TIỀNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc)

	Điểm

Đọc:….… Viết: …… TB:..….…
	Nhận xét của giáo viên

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I- Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)     

II- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm) (Thời gian: 30 phút)
Bài đọc.                                        
Cây chuối mẹ

Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

Phạm Đình Ân

Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Cây chuối con được tác giả tả như thế nào ?

A. Mới ngày nào là cây chuối con với tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.

B. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.

C. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

D. Cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Câu 2 (0,5 điểm). Đoạn văn: “Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.” cho ta biết đó là:

A. Cây chuối con 





B. Cây chuối mẹ

C. Cây chuối trưởng thành




D. Cây chuối già

Câu 3 (0,5 điểm). Chi tiết nào cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 (0,5 điểm). Hoa chuối được tác giả tả như thế nào?

A. Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non.

B. Hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

C. Hoa chúc xuôi sang một phía.

D. Hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn

Câu 5 (0,5 điểm). Cây chuối mẹ bảo vệ bầy con của mình ra sao?

A. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.

B. Nó để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

C. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 6 (1 điểm). Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến ai? Vì sao em lại có liên tưởng đó?

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Câu 7 (1 điểm). Trong chuỗi câu: “Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.”, câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?

A. Dùng từ ngữ nối và lặp từ ngữ. 

B. Dùng từ ngữ nối và thay thế từ ngữ.

C. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.


D. Thay thế từ ngữ.

Câu 8 (0,5 điểm). Trong câu ghép “Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.” các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?

A. Nối bằng một quan hệ từ.

B. Nối trực tiếp (không dùng từ nối).

C. Nối bằng một cặp quan hệ tử.
D. Nối bằng một quan hệ từ và cặp quan hệ từ.

Câu 9 (1 điểm). Em hãy cho biết câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi hay câu cảm ? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm). Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép sau: 

Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

Chủ ngữ:……………………………………………………………………………………………….

Vị ngữ:………………………………………………………………………………………………….

…...........Hết…………

Họ tên GV coi 1: ......................................... Họ tên GV chấm 1: ...........................................

Họ tên GV coi 2: ......................................... Họ tên GV chấm 2: ...........................................
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Năm học: 2023 - 2024

Phần kiểm tra viết
I. Chính tả. (2 điểm)   (Thời gian: 15 phút)


CON ĐƯỜNG
Tôi là một con đường, một con đường nhỏ thôi, nhưng cũng khá lớn tuổi rồi. Hàng ngày đi qua tôi là bao nhiêu con người với biết bao bước chân khác nhau. Tôi ôm ấp những bước chân ấy trong lòng đầy yêu mến!

Tôi có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng thức dậy, nghe tiếng chân của các bác trong hội người cao tuổi, vừa đi bộ tập thể dục, vừa chuyện trò rôm rả, vui vẻ mà tình cảm biết bao. Lúc đó tôi thấy tâm hồn mình thư thái, dễ chịu, tôi khẽ vươn vai, lấy sức để chuẩn bị tinh thần giữ an toàn cho mọi người tới giờ đi học, đi làm. 

Hà Thu

II. Tập làm văn. (8 điểm)   (Thời gian: 35 phút)

Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

   
 Đề 1: Em hãy tả cô giáo hoặc thày giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất.

 Đề 2: Tả một đồ vật hoặc một món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

- Phân môn Luyện từ và câu:

+ Ôn tập về nghĩa của từ : từ đồng nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa

+ Ôn tập về từ loại : đại từ, quan hệ từ.

+ Ôn tập về câu ghép

+ Xác định thành phần câu

+ Ôn tập về liên kết câu

- Phân môn Chính tả:

+ Nghe - viết đúng chính tả; bài viết mắc không quá 5 lỗi chính tả.

+ Biết trình bày và trình bày sạch sẽ, đúng hình thức một đoạn văn hoặc thơ.

- Phân môn Tập làm văn: Ôn các thể loại văn miêu tả : tả cảnh, tả người

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	HT khác

	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	4
	2
	

	
	Câu số
	1; 2
	
	3;4
	
	
	7
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0
	

	2. Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2
	

	
	Câu số
	5
	
	6
	
	
	9
	
	10
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	6
	4
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2,0
	
	2,0
	3,0
	4,0
	

	Đọc thành tiếng
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Viết
	a,chính tả
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	b, đoạn bài
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	


	PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	
	


BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

Năm học: 2023 - 2024

A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 7 điểm

2. Đọc hiểu: 3 điểm

Câu 1 (0,5 điểm). B
Câu 2 (0,5 điểm). D

Câu 3 (0,5 điểm). C

Câu 4 (0,5 điểm). Bầy thỏ con rất yêu thương mẹ, rất hiếu thảo

Câu 5 (1 điểm). Em học được ở bầy thỏ con lòng yêu thương mẹ, hiếu thảo.
B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Viết chính tả: 7 điểm 

 
Tổ CM thống nhất biểu điểm chấm chi tiết (Y/c: Ghi vào sổ NQ tổ, NQ cá nhân)
2. Bài tập: 3 điểm 

Câu 1 (1 điểm). Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm. 

Câu 2 (1 điểm).  
- Gạch chân đúng từ viết sai được 0,5 điểm.

                                      
- Sửa đúng được 0,5 điểm.

Câu 3 (1 điểm). 
- Sắp xếp câu đúng: 0,5 điểm

- Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm: 0,5 điểm.
¤ng mÆt trêi ®¸nh thøc b¹n nhá dËy ®i häc.
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BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2

Năm học: 2023 - 2024

A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (2 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 6 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	D
	

	2

(0,5 điểm)
	C
	

	3

(0,5 điểm)
	A
	

	4

(0,5 điểm)
	B
	

	5

(1 điểm)
	Cần phải ngoan ngoãn, chăm chỉ, vâng lời thày cô, bố mẹ, anh chị mới là con ngoan, trò giỏi.


	

	6

 (0,5 điểm )
	Sau những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc.


	0,1 điểm/từ

	7

(1 điểm)
	Gạch chân đúng mỗi bộ phận được 0,5 điểm

Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, được thầy yêu bạn mến.

	

	8

(1 điểm)
	Khi nào, Cò lại đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc?

(Nếu viết được câu hỏi mà không có dấu chấm hỏi thì trừ 0,25 đ)


	

	9

(0,5 điểm)
	Ví dụ: Mong Vạc chăm chỉ. Hoặc Vạc hãy cố gắng. v.v…
	


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Bài viết 1: 4 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 2 điểm.

- Viết đúng chính tả: 2 điểm.

- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng quy định bài CT (tốc độ viết khoảng 50 -55 chữ /15 phút )

- Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,2 điểm. (Nếu lỗi giống nhau chỉ trừ một lần)

- Nếu bài viết chưa sạch đẹp, sai về khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, chưa đúng đoạn văn trừ 0,5 điểm toàn bài

2. Bài viết 2: 6 điểm

Đảm bảo các yêu cầu:

- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm: 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 -2,5 - 2 - 1,5 - 1 – 0,5.
* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm cụ thể khi chấm 2 bài viết (Yêu cầu: Ghi sổ nghị quyết tổ CM).

	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTCLĐK CUỐI NĂM HỌC
 LỚP 3

Môn: Tiếng Việt. Năm học 2023 - 2024

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	A. Kiểm tra đọc
	10 điểm

	I. Đọc thành tiếng 
	4 điểm

	II. Đọc thầm và làm bài tập
	6 điểm

	1 (0,5 điểm)
	A
	

	2 (0,5 điểm)
	1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – e; 5 – a
	

	3 (0,5 điểm)
	C
	

	4 (0,5 điểm)
	D
	

	5 (1 điểm)
	a) Tình cảm tha thiết, gắn bó của Thanh đối với mùa thu trên quê hương mình.

b) HS liên hệ bản thân.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	6 (1 điểm)
	     Buổi sáng mùa thu mát mẻ. Thầy nói:

     - Các em hãy nhìn lên bầu trời. 
	

	7 (0,5 điểm)
	- Ngọt ngào – chua cay/cay đắng, …

- Thưa thớt - um tùm/rậm rạp/dày đặc/đông đúc,…


	

	8 (0,5 điểm)
	C; D
	

	9 (1 điểm)
	Ví dụ: Các bạn hãy đến thăm làng quê Thanh.
	

	B. Kiểm tra viết
	10 điểm

	B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Bài viết 1: 4 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 2 điểm.

- Viết đúng chính tả: 2 điểm.

- Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao, đúng khoảng cách, trình bày đúng quy định bài CT (tốc độ viết khoảng …. chữ /15 phút)

- Sai 1 lỗi chính tả trong bài viết về âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định trừ 0,2 điểm. (Nếu lỗi giống nhau chỉ trừ một lần)

- Nếu bài viết chưa sạch đẹp, sai về khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, chưa đúng đoạn văn trừ 0,5 điểm toàn bài


	

	2. Bài viết 2: 6 điểm

Đảm bảo các yêu cầu:

- Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu của đề; bài viết đủ ý, đúng chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc có sáng tạo; trình bày sạch đẹp, cấu trúc một đoạn văn.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, chữ viết, trình bày bài có thể cho các mức điểm: 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 -2,5 - 2 - 1,5 - 1 – 0,5.
* Lưu ý Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm cụ thể khi chấm 2 bài viết (Yêu cầu: Ghi sổ nghị quyết tổ CM, cá nhân).


	


	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTCLĐK CUỐI NĂM HỌC
 LỚP 4

Môn: Tiếng Việt. Năm học 2023 - 2024

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)


A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	A
	

	2

(0,5 điểm)
	C
	

	3

(0,5 điểm)
	D
	

	4

(0,5 điểm)
	B
	

	5

(1 điểm)
	Gợi ý: Chị Sáu là người con gái kiên cường, là tấm gương lạc quan yêu đời, luôn tin tưởng vào thắng lợi cách mạng.
	

	6

 (1 điểm )
	Gợi ý: Để đền đáp công lao ấy em luôn ra sức học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Tích cực thăm viếng, dọn vệ sinh tượng đài liệt sĩ của xã nhà.
	

	7

(0,5 điểm)
	 Dấu ngoặc kép trong câu trên được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. 
	

	8

(0,5 điểm)
	D: đi (tới), mỉm cười, nhìn, cất (cao) 
	

	9

(1 điểm)
	– Trạng ngữ: Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm 
	0,5 điểm

	
	– Chủ ngữ: giặc Pháp
	0,25 điểm

	
	– Vị ngữ: đưa chị ra ở Côn Đảo.
	0,25 điểm

	10

(1 điểm)
	Ví dụ: Anh Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền. Anh là người thông minh, dũng cảm, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là tấm gương sáng để chúng em noi theo.
	


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm.

1. Chính tả: 2 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm.

2. Tập làm văn: 8 điểm.

- Yêu cầu: Đánh giá được kiến thức về kiểu loại văn bản, khả năng tạo lập văn bản (Khả năng lập ý, sắp xếp ý, khả năng dùng từ, đặt câu, liên kết câu, khả năng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thái độ trước những sự vật, …)
- Biểu điểm chấm chi tiết:

	Mở bài
	1 điểm

	Thân bài
	(Nội dung, Kĩ năng, Cảm xúc)
	4 điểm

	Kết bài
	1 điểm

	Chữ viết, chính tả
	0,5 điểm

	Dùng từ, đặt câu
	0,5 điểm

	Sáng tạo
	1 điểm


* Lưu ý: Nội dung bài văn phụ thuộc vào đề học sinh chọn. Tổ chuyên môn thống nhất chi tiết biểu điểm và chấm mẫu.

	PGD&ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTCLĐK CUỐI NĂM HỌC
 LỚP 5

Môn: Tiếng Việt. Năm học 2023 - 2024

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(0,5 điểm)
	B
	

	2

(0,5 điểm)
	C
	

	3

(0,5 điểm)
	…Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ.
	

	4

(0,5 điểm)
	
	

	5

(0,5 điểm)
	
	

	6

 (1 điểm)
	Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất vì mẹ hy sinh cả đời mẹ vì các con thân yêu của mình.

(Hoặc các em trả lời với nội dung tương tự thích hợp vẫn đạt 0,5 điểm)


	 

	7

(1 điểm)
	D
	

	8

(0,5 điểm)
	C
	

	
	
	

	9

(1 điểm)
	Câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi vì cuối câu có dấu chấm hỏi (0,5 điểm) và từ để hỏi “Lẽ nào” đứng đầu câu. (0,5 điểm)
	

	10

(1 điểm)
	
	

	
	CN: Nó - cây chuối
	0,5 điểm

	
	VN: càng ngày càng to thêm, nặng thêm - nghiêng hẳn về một phía.


	0,5 điểm


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm.

1. Chính tả: 2 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm.

2. Tập làm văn: 8 điểm.

- Điểm thành phần được chia như sau:

+ Mở bài: 1 điểm.

+ Thân bài: 6 điểm 

+ Kết bài: 1 điểm.

- Điểm  8: Nắm vững yêu cầu đề ra, thể hiện đầy đủ các yêu cầu trên (cả nội dung và hình thức). Bài viết mạch lạc, sinh động, giàu cảm xúc, ý phong phú, sâu sắc; bố cục rõ ràng, cân đối; sai không quá 2 lỗi diễn đạt. 

- Điểm 6-7: Nắm vững yêu cầu đề ra, thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu trên. Nhìn chung, bài viết khá mạch lạc, sinh động, có cảm xúc, bố cục rõ ràng, sai không qúa 5 lỗi diễn đạt. 

- Điểm 4 - 5: Nắm được yêu cầu đề ra, thể hiện tương đối đầy đủ các yêu cầu trên. Diễn đạt tương đối rõ ràng, đảm bảo bố cục bài văn. 

- Điểm dưới 4: Bài viết thiếu mạch lạc, ý nghèo, bố cục thiếu cân đối, sai nhiều lỗi diễn đạt.

- Điểm 0: Lạc đề. 

* Lưu ý: Tuỳ theo bài làm cụ thể để giáo viên vận dụng tính mức 0,5 điểm giữa các thang điểm trên.

* Gợi ý đáp án như sau:

Đề 1: 

a/ Mở bài: 1 điểm.

Giới thiệu được người sẽ tả: Ai? Có quan hệ với em thế nào? ….

(GT trực tiếp hoặc gián tiếp).

b/ Thân bài: 6 điểm.

* Tả hình dáng: (3đ)

- Tả bao quát: tầm thước, tuổi tác, cách ăn mặc, …..

- Tả chi tiết: gương mặt, đầu tóc, da dẻ, mắt, mũi, …...

* Tả tính tình, hoạt động: (3đ)

Thông qua lời nói, cử chỉ, việc làm, …..

(Hoặc kết hợp cả tả hình dáng và tính tình)

c/ Kết bài: 1 điểm.

Nói lên được tình cảm của mình về người vừa tả (yêu quý, mơ ước, trách nhiệm).

Đề 2: 

a/ Mở bài: 1 điểm.

Giới thiệu được cảnh sẽ tả: Cảnh gì? Cảnh đó ở đâu? ….

(GT trực tiếp hoặc gián tiếp).

b/ Thân bài: (6 điểm.)Học sinh có thể tả theo trình tự không gian hoặc thời gian. 

- Tả bao quát cảnh đẹp: (1đ)

- Tả chi tiết từng bộ phận của cảnh:

+ Tuỳ theo cảnh đẹp học sinh chọn tả để làm rõ, nổi bật nội dung cần tả, biết chọn những nét tiêu biểu nhất làm nổi bật vẻ đẹp của cảnh. (2,5 điểm)

+ Thể hiện được tình cảm yêu mến, gắn bó với cảnh đẹp (qua từ ngữ miêu tả)(1,5 điểm)

- Tả hoạt động của con người, con vật… gắn liền trong cảnh (1 điểm)

c/ Kết bài: 1 điểm.

Nói lên được tình cảm của mình về cảnh vừa tả (yêu quý, tự hào, trách nhiệm…).

Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm đề còn lại.

	Trường Tiểu học 


	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA

ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 5


A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Có mấy cách để gọi mưa mùa xuân? (M1)

Đáp án C.

Câu 2: (0,5 điểm) Hình ảnh nào không miêu tả mưa xuân ? (M2)

Đáp án B.

Câu 3: ( 0,5 điểm) 

Đáp án: A

Câu 4: (0,5 điểm) Ý nào sau đây miêu tả sự đổi thay của cây cối khi mưa phùn đến? (M2)

Đáp án D.

Câu 5: (0,5 điểm) Đọc lại đoạn văn “Mưa phùn đem mùa xuân đến.... Ở búi cỏ dưới gốc, ô mạng nhện bám mưa bụi, như được choàng mảnh voan trắng” rồi nêu vai trò của câu văn “Mưa phùn đem mùa xuân đến.” (M1)

- Câu “Mưa phùn đem mùa xuân đến.” đóng vai trò là: câu mở đoạn.

Đáp án B.

Câu 6: (1 điểm) Câu “Mưa phùn đem mùa xuân đến.” Ý muốn nói: (M3)

Đáp án C.

Câu 7:(0,5 điểm) .(M2)

Đáp án: B

Câu 8:(1 điểm) Tìm các từ láy có trong đoạn văn trên (M3)

Các từ láy là: âm u, loăng quăng, li ti, phơi phới, mù mịt, rườm rà, bằng lăng, sau sau, lẻo khẻo, ấm áp, lóng lánh.

(Tìm đúng mỗi từ cho 0,2 điểm)

Câu 9 (M4): (1 điểm) Chủ ngữ trong câu “Trên cành ngang, những hạt mưa thành dây chuỗi hạt trai treo lóng lánh.” Là:

Đáp án B.

Câu 10: (1 điểm) Nêu nội dung đoạn văn trên? (M4)

- Đoạn văn miêu tả sức sống tràn trề của cảnh vật thiên nhiên khi mùa xuân đến (HS có thể nêu ý tương tự)…..

II/- KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1- Chính tả: (2 điểm):
- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

* Lưu ý: Nếu viết chữ hoa không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày không sạch đẹp,... trừ 0,25 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn (8đ):
- Điểm thành phần được chia như sau:

+ Mở bài: 1 điểm.

+ Thân bài: 4 điểm (Nội dung: 1.5đ; kĩ năng: 1.5 đ; Cảm xúc: 1đ).

+ Kết bài: 1 điểm.

+ Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

+ Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

+ Sáng tạo: 1 điểm.

* Gợi ý đáp án như sau:

a/ Mở bài: 1 điểm.

Giới thiệu được người sẽ tả: Ai? Có quan hệ với em thế nào? ….

(GT trực tiếp hoặc gián tiếp).

b/ Thân bài: 4 điểm.

* Tả hình dáng: (2đ)

- Tả bao quát: tầm thước, tuổi tác, cách ăn mặc, …..

- Tả chi tiết: gương mặt, đầu tóc, da dẻ, mắt, mũi, răng, tai, …...

* Tả tính tình, hoạt động: (2đ)

Thông qua lời nói, cử chỉ, việc làm, …..

Điểm thành phần được chia như sau: Nội dung: 1.5đ; kĩ năng: 1.5 đ; Cảm xúc: 1đ

c/ Kết bài: 1 điểm.

Nói lên được tình cảm của mình về người vừa tả (yêu quý, mơ ước, trách nhiệm).

* LƯU Ý:
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả: 0,5 điểm.

- Dùng từ đặt câu đúng và hay: 0,5 điểm.

- Bài làm sáng tạo, biết dùng từ ngữ gợi tả, biểu cảm; biết sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa phù hợp trong miêu tả: 1 điểm.

Đọc thầm và làm bài tập.

Cây chuối mẹ
Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm. Chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.

Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

Phạm Đình Ân

I. Đọc thành tiếng (5 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập
Cho học sinh đọc thầm bài " Cây chuối mẹ". Dựa vào nội dung bài, khoanh vào câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 5, 7, hoàn thành yêu cầu bài tập câu 3, 4, 6, 8, 9, 10.

Câu 1: (0,5 điểm). Cây chuối con được tác giả tả như thế nào ?

a. Mới ngày nào là cây chuối con với tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.

b. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời.

c. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.

Câu 2: (0,5 điểm) Đoạn văn: “Hôm nay, nó đã là cây chuối to, đĩnh đạc, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngả ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẫm.” cho ta biết đó là:

a. Cây chuối con

b. Cây chuối mẹ

c. Cây chuối trưởng thành

Câu 3: (0,5 điểm). Chi tiết nào cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ?

Câu 4: (0,5 điểm) Hoa chuối được tác giả tả như thế nào?

Câu 5: (0,5 điểm) Cây chuối mẹ bảo vệ bầy con của mình ra sao?

a. Để làm ra buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chúc xuôi sang một phía.

b. Nó để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?

c. Cây chuối mẹ khẽ khàng ngả hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào.

d. Cả 3 ý trên.

Câu 6: (0,5điểm) Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến ai?

Câu 7: (0,5 điểm) Biện pháp so sánh được thể hiện qua:

a. 2 câu          b. 3 câu            c. 4 câu

Câu 8: (0,5 điểm) Tác giả sử dụng giác quan nào để tả?

Câu 9: (0,5 điểm) Em hãy cho biết câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi hay câu cảm ? Vì sao?

Câu 10: (0,5 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ và cặp quan hệ từ trong câu ghép sau: Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

B. Kiểm tra Viết
1. Chính tả (nghe – viết) (5điểm)
Cây gạo ngoài bến sông

2. Tập làm văn (5điểm)
Đề bài: Em hãy tả thầy giáo hoặc cô giáo trong một tiết học mà em thích nhất.
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A. Kiém tra Doc, Nghe, N6i

Doc thim va lam bai

Ciy chudi me

M ngiy ndo né chi i cay chudi con mang tiu 1 nho xanh lo, dai nhu ludi méc, dim
thing Ién trdi. Hom nay, n6 da 1 cdy chudi to, dinh dac, thin bing cdt hién. Céc tau 1
g £ g i wliwe bng o auat T, qust i ok goc vurim xanh thim. Chura dugc bao

a.jmg cho moi ..guai biér}ing hoa clmf;i ngoilén dén ngon roi

i bua thp 155, bae boe 46 shu mt & it pon. No eiag nghy ving o thém, g
ciy chudi nghiéng hin vé mot phia.

Khi iy me bin dom hoa, két qua thi céc cdy con cif 16n nhanh hon hén.

DE lim ra budng, ra,ndi, cdy me phii dua hoa chiic xudi sang mot phia. LE nio n6 dinh
dé mic ci hoa to bing céi chay gia cua hodc budng qua to bang ci ro lon dé gid
hay hai dita con dimg sét nich né?

Khéng, ciy chudi me khe khang nga hoa sang céi khoang tréng khong c6 dira con nao.

Pham Dinh An




[image: image2.png]1. Doc thanh tiéng (5 diém)

11 Doc thim va lam bai tip

Cho ho sinh doc thim bii " Cay chudi me". Dya vio ndi dung b, khoanh vio cau tré
16i diing cho céc céu 1,2, 5, 7, hoan thanh yéu ciu bai tip cdu 3,4, 6, 8,9, 10.

Céu 1: (0,5 diém). Cay chudi con duge téc gid ta nhu thé nio ?

. Méi ngay nao la ciy chudi con véi tiu la nga ra moi phia nhur nhimg cii quat 16, quat
mit ¢ goe vuon xanh thim.

b. Méi ngdy nio n6 chi 1 ey chudi con mang tau 14 nho xanh lo, dai nhu lui mic, dim
thiing lén troi.




Đề thi Tiếng Việt lớp 5 cuối kì 2 năm 2021 - Đề số 5
Đáp án đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt - Đề số 5
A. Kiểm tra Đọc, Nghe, Nói
I. Đọc thành tiếng: 5 điểm
1. Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.
Nội dung kiểm tra: Gồm 5 bài đã học ở cuối kì II, GV ghi tên bài, số trang, đoạn văn (khổ thơ) vào phiếu gọi HS lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi HS đọc 1 đoạn văn (khổ thơ) khoảng 110 tiếng/phút (trong bài bốc được) sau đó trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn văn (khổ thơ) đã đọc do GV nêu .

	Bài 1
	Một vụ đắm tàu
	TV 5 tập II trang 108

	Bài 2
	Công việc đầu tiên
	TV 5 tập II trang 126

	Bài 3
	Bầm ơi
	TV 5 tập II trang 130

	Bài 4
	Út Vịnh
	TV 5 tập II trang 136

	Bài 5 
	Nếu trái đất thiếu trẻ con  
	TV 5 tập II trang 157   


2. Giáo viên đánh giá, cho điểm :
- Đọc rành mạch, trôi chảy, đúng tiếng , đúng từ : 1 điểm.

+ Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng : 0 ,5 điểm

+ Đọc sai quá 5 tiếng : 0 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu , các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 – 3 chỗ : 0,5 điểm

+ Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên : 0 điểm

- Giọng đọc có thể hiện diễn cảm : 1 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút ) : 1 điểm

+ Đọc từ 1 đến 2 phút : 0,5 điểm

+ Đọc quá 2 phút : 0 điểm

- Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu : 1 điểm

+ Trả lời chưa đúng ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5 điểm

+ Trả lời sai hoặc không trả lời được : 0 điểm

* Đối với các bài tập đọc thuộc thể thơ, giáo viên yêu học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu cần đạt.

II. Đọc thầm và làm bài tập : 5 điểm
GV yêu cầu học sinh đọc kĩ bài văn rồi đánh dấu x vào trước ý cho là đúng nhất với câu hỏi nêu ra hoặc làm đúng yêu cầu của câu hỏi, mỗi ý đúng (câu đúng) đạt điểm theo biểu điểm sau :

	Câu
	1
	2
	5
	7

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Đáp án 
	b
	c
	d
	c


Câu 3:
Chi tiết cho em biết cây chuối đã thành cây chuối mẹ: chưa được bao lâu, nó đã nhanh chóng thành mẹ. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ.

(Nếu học sinh ghi thêm: “Cổ cây chuối mẹ mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn cũn cỡn, lấp ló hiện ra đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy.” vẫn đạt 0,5 điểm)

Câu 4:
Hoa chuối được tác giả tả: hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non.

(Nếu học sinh ghi thêm: “Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía.” vẫn đạt 0,5 điểm)

Câu 6:
Từ hình ảnh cây chuối mẹ, em liên tưởng đến mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất vì mẹ hy sinh cả đời mẹ vì các con thân yêu của mình.

(Hoặc các em trả lời với nội dung tương tự thích hợp vẫn đạt 0,5 điểm)

Câu 8:
Tác giả sử dụng giác quan xúc giác và thị giác để tả. (0,5 điểm)

Câu 9:
Câu: “Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giã cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè giập một hay hai đứa con đứng sát nách nó?” là câu hỏi vì cuối câu có dấu chấm hỏi (0,25 điểm) và từ để hỏi “lẽ nào” đứng đầu câu. (0,25 điểm)

Câu 10:
Xác định chủ ngữ, vị ngữ và cặp quan hệ từ trong câu ghép sau:

Khi (QHT) cây mẹ (CN) // bận đơm hoa (VN), kết quả (VN) thì (QHT) các cây con (CN) // cứ lớn nhanh hơn hớn (VN).

B. Kiểm tra Viết
I. Viết chính tả : 5 điểm
1. Giáo viên đọc cho HS viết chính tả
Cây gạo ngoài bến sông
Thương thấy chập chờn như có tiếng cây gạo đang khóc, những giọt nước mắt quánh lại đỏ đặc như máu nhỏ xuống dòng sông… Thương bèn rủ các bạn lội xuống bãi bồi, lấy phù sa nhão đắp che kín những cái rễ cây bị trơ ra. Chẳng mấy chốc, ụ đất cao dần, trông cây gạo bớt chông chênh.

Thương và các bạn hồi hộp chờ sáng mai thế nào cây gạo cũng tươi tỉnh lại, những cái lá xòe ra vẫy vẫy và chim chóc sẽ bay về hàng đàn… Tháng ba sắp tới, bến sông lại rực lên sắc lửa cây gạo. Thương tin chắc là như thế.

Theo Mai Phương

2. Đánh giá, cho điểm :
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 5 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn lộn phụ âm đầu hoặc vần, thanh ; chữ thường – chữ hoa) : trừ 0,5 điểm .

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao – khoảng cách – kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn … trừ 1 điểm toàn bài .

Lưu ý : đối với HS thuộc vùng dân tộc trừ 1 điểm khi sai 3 lỗi.

II. Tập làm văn : 5 điểm
1. Đề bài: Em hãy tả thầy giáo hoặc cô giáo trong một tiết học mà em thích nhất.

2. Hướng dẫn đánh giá , cho điểm
- Học sinh viết được một bài văn tả cảnh (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu đề bài: 3 điểm.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng: 0,5 điểm.

- Lời văn rõ ràng, mạch lạc, sử dụng dấu câu hợp lí, đúng chỗ: 0,5 điểm.

- Biết sử dụng có hiệu quả các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá, trong văn miêu tả. Bài tả sinh động, biết kết hợp hài hoà các yếu tố trên, giàu cảm xúc và có sức thuyết phục, chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 1 điểm.

(Tuỳ theo mức độ sai sót về ý , về diễn đạt và chữ viết , có thể cho các mức điểm: 4,5 ; 4 ; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5).

Lưu ý: Đối với những bài đạt được điểm 4, điểm 5, là những bài có sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả để bài văn sinh động hơn.

Tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 5 khác:
· Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2021 - Đề số 3
· Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2021 - Đề số 4
Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn tiếng việt khác được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về đề thi tiếng việt cuối học kì 2 lớp 5 (đề số 5) file word, file pdf năm 2021, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

 Tải về
Đánh giá bài viết

2.8

9 lượt đánh giá
Tham khảo thêm:
· Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2021 - Đề số 2
· Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt 2021 - Đề số 1
· 
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Đề thi cuối kì 2 Lớp 5 môn Toán 2021 (Có đáp án) - Đề số 2


· 
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Đề thi cuối kì 2 Lớp 5 môn Toán 2021 (Có đáp án) - Đề số 3


· 
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Đề thi Tiếng Việt lớp 5 cuối học kì 2 năm 2021 - Đề số 1 (Có đáp án)


· 
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	Trường Tiểu học Lai Cách 

Lớp 4......

Họ và tên ................................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOAN - LỚP 4

(Thời gian 40 phút)

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên




PHẦN I:  TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

         Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời hoặc kết quả đúng:

Câu 1 ( 0,5 điểm) :  Chữ số 8  trong số 67 890 462 có giá trị là:

	A. 8 000 000
	      B. 800 000  
	     C. 80 000                         D. 8000


Câu 2( 0,5 điểm): Trong các số sau số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5               

A. 48405                 B. 46254                  C.  90450                  D. 17309

Câu 3 (1 điểm): Hai thùng đựng 140 lít nước. Số nước đựng trong thùng thứ nhất nhiều hơn số nước trong thùng thứ hai là 32 lít. Thùng thứ nhất có số lít nước là:
	A. 70 
	      B. 54  
	            C. 108                          D. 86


Câu 4 ( 0,5 điểm): Kết quả của biểu thức 288 : (8 x 2) là:
 
A. 18                    B. 72                          C.  144                        D. 36

Câu 5 ( 0,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm.  

          42dm2 60cm2 = ...............cm2

 A. 4206

B. 42060
            C. 4260cm2                   D. 4260

Câu 6 (0.5 điểm) Số dư trong phép chia 4325 : 123 là: 

 A. 2  


B.143

   
  C. 20   

           D. 35  

Câu 7( 0,5 điểm): Trong hình bên (hình H) có:

	A. 6 góc nhọn
	B. 9 góc nhọn

	C. 12 góc nhọn
	D. 18 góc nhọn


Câu 8 ( 1 điểm):  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

A. 1m2 85 cm2 = 10 085cm2 

B. Khi chia 145 000 cho 400 ta được thương bằng 362 dư 2
C. Số liền trước của số 11000 là số 10990
D. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, năm đó thuộc thế kỉ thứ X.

Câu 9 (1 điểm): Khối lớp 5 xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh, khối lớp 4 xếp 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Vậy số học sinh của cả hai khối là:

A. 330 học sinh          B. 333 học sinh         C. 341 học sinh         D. 343 học sinh

Câu 10: ( 1 điểm) Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là 2550m2. Nếu gấp chiều rộng lên 2 lần và giảm chiều dài đi 3 lần thì diện tích mảnh đất mới là bao nhiêu?

A. 1700 m2                    B. 5100 m2                C. 425 m2                D. 3825 m2
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3 Điểm)

Câu 11 (1,25 điểm).  Đặt tính rồi tính:

	a, Đặt tính rồi tính:
	b, Tìm X:   

	248  [image: image20.wmf]´

 207

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...............................
	 14790 : 34

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................
	X  x  27 - 178  =  15050

...............................................

...............................................

...............................................

................................................

................................................

................................................


Câu 12 (1,25 điểm): Khối lớp Bốn  có 297 học sinh chia làm các nhóm, mỗi nhóm có 9 học sinh. Khối lớp Năm có 248 học sinh chia làm các nhóm, mỗi nhóm có 8 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu nhóm?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 13 (0,5 điểm): làm và lí giải

     Khi nhân một số với 374, một học sinh đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên tìm ra kết quả là 4172. Tìm tích đúng của phép nhân đó.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	           Giáo viên coi (Kí, ghi rõ họ tên)
....................................................


	Giáo viên chấm. (Kí, ghi rõ họ tên)
..........................................................



	Trường Tiểu học Lai Cách 


	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA

ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TOÁN- LỚP 4


	I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 Điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Đáp án:  B
	0,5

	Câu 2 
	Đáp án: B
	0,5

	Câu 3
	Đáp án: D
	1

	Câu 4
	Đáp án: A
	0,5

	Câu 5
	Đáp án: D
	0,5

	Câu 6
	Đáp án: C
	0,5

	Câu 7
	Đáp án: C
	0,5

	Câu 8
	A - Đ, B - S, C – S, D - Đ
	1

	Câu 9
	Đáp án: C
	1

	Câu 10:
	Đáp án: A
	1

	II- PHẦN TỰ LUẬN (3 Điểm)
	

	Câu 11
	
	

	1,25 Điểm
	a, Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm. 
b, Tìm x

      x  x  27 - 178  =  15050

      x x 27             = 15050 + 178

     x x 27              = 15228

      x                     = 15228 : 27

      x                     = 564
	0.5

0.75

0,25

0,5



	Câu 12

1.25 Điểm


	· Khối lớp 4 được chia làm số nhóm là:

  297 : 9 = 33 ( Nhóm)

· Khối lớp 5 được chia làm số nhóm là:

   248 : 8 = 31 ( Nhóm)

· Cả hai khối được chia thành số  nhóm là:

33 + 31 = 64 ( Nhóm)

           Đáp số: 64 nhóm.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 13

0,5 Điểm


	Khi nhân một số với 374 tức là gấp số đó len 374 lần. Do viết các tích riêng thẳng cột nên số đó chỉ được gấp lên số lần là 3+7+4=14 (lần). Tích sai gấp 14 lần thừa số thứ nhất

· Thừa số thứ nhất là:

4172 : 14= 298.

· Tích đúng là:

298 x 374 = 111452.

               Đáp số:  111452 
	
       0,25 

       

       0,25


	Trường Tiểu học Lai Cách 

Lớp 5......

Họ và tên ................................
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN- LỚP 5

(Thời gian 40 phút)

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 7điểm)
         Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

	A. 20,18
	B. 2010,800
	C. 20,108
	D. 30,800


Câu 2: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

	A. 86,42
	B. 86,237
	C. 86,52
	D. 86,24


Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 62,354 có giá trị là :

	A. 50                  
	B. 
[image: image21.wmf]5

10

              
	C. 
[image: image22.wmf]5

100

               
	D. 
[image: image23.wmf]5

1000

 


Câu 4: (0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

	A.  7,8 %
	B. 0,78
	C. 78%
	D. 78


Câu 5: (0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

	A. 79
	B. 790
	C. 709
	D. 7900


Câu 6: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

	A. 3009
	B. 3,009
	C. 300,9
	D. 0,3009


Câu 7: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là :

	A. 45%
	B. 29%
	C. 20,9%
	D. 9,2%


Câu 8: (1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư là :

	A. 21
	B. 0,21
	C. 0,021
	D. 0,0021


Câu 9: (1 điểm) Một cửa hàng bán một chiếc ti vi được lãi 270 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc ti vi đó là:

	A. 2 700 000 đồng 
	B. 3 240 000 đồng
	C. 3 000 000 đồng 
	D. 2 520 000 đồng


Câu 10: ( 0,5 điểm)                     A                           M                       B

Diện tích tam giác MCD là:

A. 15 cm2        B. 30 cm2                                                                                                            3 cm                          

B. 7,5 cm2       D. 5 cm2
                                                    D                       5 cm                          C

PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 3 Điểm)

Câu 11: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính :

	a) 46,83 - 29,57

..............................

.............................

............................

............................

...........................
	b) 35,16 + 26,84

..........................

............................

...........................

............................

............................
	c) 43,21 x 5,7

..........................

............................

...........................

............................

..............................
	d) 16,65 : 3,7

..........................

............................

...........................

.............................

...............................


Câu 12: ( 1 điểm)  Để lát nền một phòng học hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30 cm. Biết căn phòng đó có chiều dài 9m và chiều rộng 6m. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát nền căn phòng đó. ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể.)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 13 (0,5 điểm) Tìm Y biết: 

       Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Gi¸o viªn coi (KÝ, ghi râ hä tªn)
...........................................
	Gi¸o viªn chÊm (KÝ, ghi râ hä tªn)
...........................................


	Trường Tiểu học Lai Cách 


	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA

ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TOÁN- LỚP 5


	I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 Điểm)

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Đáp án:  A
	0,5

	Câu 2 
	Đáp án: B
	0,5

	Câu 3
	Đáp án: C
	0.5

	Câu 4
	Đáp án: C
	0,5

	Câu 5
	Đáp án: C
	0,5

	Câu 6
	Đáp án: D
	1

	Câu 7
	Đáp án: A
	1

	Câu 8
	Đáp án: B
	1

	Câu 9
	Đáp án: D
	1

	Câu 10
	Đáp án: B
	0.5

	II- PHẦN TỰ LUẬN (3 Điểm)
	

	Câu 11
	
	

	1, 5 Điểm
	a,b Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm. 
c,d Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm. 
	

	Câu 12

1 Điểm


	· Diện tích nền phòng học là:

9 x 6 = 54 (m2)

· Diện tích một viên gạch men là:

   30 x 30 = 90 (cm2)

Đổi 54 (m2) thành 540000(cm2)
· Số viên gạch cần để lát nền phòng học đó là:

540000 : 900 = 600 ( viên)

           Đáp số: 600 viên
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 13

0,5 Điểm


	       Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15
Yx 1+ Y x 2 + Y x 4+ Y x 8 = 15

Y x (1+2+4+8) = 15

Y x 15 =15

Y = 15 : 15

Y = 1
	
       0,25 


        0,25


CÁNH ĐỒNG CỦA BỐ
Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng “Trời ơi, con tôi!". Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi, bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng. Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khoẻ lắm. Với bố, đi nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố.

Theo Nguyễn Ngọc Thuần
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
I. Chính tả (4 điểm)
Viết đoạn văn sau:
Quà của bố
Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước: cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng. Những con cá sộp, cá chuối quẫy toé nước, mắt thao láo…

II. Tập làm văn (6 điểm)
Viết từ 2 đến 3 câu nói về kỉ niệm của em với ông của em.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 năm 2021 - 2022

MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học 2021 - 2022

Bài kiểm tra đọc
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Kiến thức
	Số câu
	
	02
	01
	01
	
	
	04

	
	
	Câu số
	
	6, 9
	7
	8
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	1
	1
	1
	
	
	3

	2
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	04
	
	
	
	
	01
	05

	
	
	Câu số
	1, 2, 3, 4
	
	
	
	
	5
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	1
	3

	Tổng số câu
	04
	02
	01
	02
	
	01
	09

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	6,0


Bảng ma trận đề KTĐK cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2
Năm học 2021 - 2022

Bài kiểm tra viết
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài viết 1
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	4
	
	
	4

	2
	Bài viết 2
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	6
	6

	Tổng số câu
	
	
	
	1
	
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	
	
	4
	
	6
	10


Hình H
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